
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VƯỢT GIỜ
NĂM HỌC 20… - 20…

STT Họ và tên giảng viên Học kỳ

Số tiết thực hiện trong học kỳ

Ghi chú
Lớp Môn dạy Số tiết

1 Nguyễn Văn A GV 210 410.2

I
QPTH K35 Môn A 45 45

135 12

276 580 169.8 66 Trưởng khoa
QPĐA K35 Môn B 90 90

II
BTTH K35 Môn B 60 60

114 15
TH+ĐA K34 Môn C 45 54

2 Nguyễn Văn B GV 300 586 II

ĐD TH K34 Môn E 45 45

390 0 390 400 -186 28

ĐD TH K35 Môn P 120 120

QPĐA K35 Môn C 90 90

BTTH K35 Môn F 60 60

ĐD TH K36 Môn D 75 75

Hà Nội, ngày……tháng…… năm 20…
BAN GIÁM HIỆU

Khoa:............................................

Chức 
danh

ĐM giờ 
giảng của 
giảng viên

ĐM giờ 
NCKH

Tổng số tiết 
dạy

Số giờ 
NCKH thực 

hiện

Số giờ 
NCKH 
so với 
định 
mức

Số tiết vượt 
định mức Số tiết đã  

hệ số
Tổng số tiết 

dạy/HK

Số tiết 
coi thi, 
chấm 

thi

KHOA
………………….

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ 
HTQT

PHÒNG HÀNH CHÍNH TH
(BP TỔ CHỨC CÁN BỘ)
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